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Nội dung
	Điểm
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1.
	2.5 
	Câu 4.
	1.0

	1.
	1.5
	+ Chia 2 vế BPT cho 52x > 0, ta được:
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<=>      t2 – t – 2  ≥  0                 (2)

           với t = 
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, t > 0.

+ Giải (2): t ≤ - 1 hoặc t ≥ 2

+ So sánh điều kiện ta có: t ≥ 2

+ Giải BPT: 
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≥ 2 <=> x ≤  
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Vậy tập nghiệm của BPT: S=(-∞,
[image: image5.wmf]3

5

log2

]
	0.25

0.25

0.25

0.25



	Kết quả đúng:

+ MXĐ(0.25); y’ => chiều BT (0.25) 

+ Tiệm cận (0.25) 

+BBT (0.5); Đồ thị (0.25)
	
	
	

	2.
	1.0
	
	

	+Từ phần gạch chéo trên hình vẽ,  
ta có diện tích hình phẳng S cần tính:

S = -
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 = 4ln4-3 
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	 Câu 5.
	1.5

	
	
	a)
	0.5

	Câu 2. 
	0.5
	+ Tính được ∆’ = - 4 = 4i2 = (2i)2
+ Tìm được nghiệm phức của pt đã cho:
          z1 = 1 – 2i ,   z2 = 1 + 2i
	0.25
0.25

	+ Nguyên hàm của y = ex – x2 là:
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	b)
	1.0

	
	
	 Phương trình đã cho đương đương với:

             (2 + 3i)z  =  1 + 3i
<=> (2 + 3i)(2 - 3i)z = (1 + 3i)(2 - 3i)

<=> 
[image: image10.wmf]97

zi

1313

=+


 Vậy |z| = 
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	Câu 3.
	1.5
	
	

	a)
	0.75
	
	

	I = 
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+ Đặt u = lnx, dv = xdx 

=> du = 
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+ I = 
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[image: image16.wmf](

)

2

1

1

4

e

+

 
	0.25

0.25

0.25
	
	

	
	
	Câu 6. 
	2.0

	
	
	a)
	1.0

	
	
	+VTCP của (d): 
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+ Vì (d’)//(d) nên (d’) có VTCP là 
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+ PT đt (d’) đi qua M có VTCP 
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, m là tham số.
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	b)
	0.75
	
	

	+
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+ Đặt u = cosx => du = - sinxdx 

+ Đổi cận : x = 0  => u = 1

                   x = 
[image: image23.wmf]2
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=> u = 0 

+ Tính được J = 
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	b)
	1.0

	
	
	Gọi R là bán kính mặt cầu (S).
+ (S) tiếp xúc với (P) <=> R = d(M, (P))

+ Tính được R = 
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+ Mặt cầu (S) tâm M, bán kính R có phương trình là:

  ( x – 2)2 + ( y + 1)2 + ( z – 3)2 = 
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Nội dung
	Điểm
	Nội dung
	Điểm

	Câu 7.
	1.0 
	+ Trường hợp 2: (Q) đi qua trung điểm I của đoạn AB.
Ta có : I = (2; 1; 1)
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=(-1;-3;1), 
[image: image28.wmf]CI
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=(3;-1;-1)

=>VTPT của mp(Q) là:
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= (4; 2; 10)

Tìm được pt mp(Q):

         2x + y +5z – 10 = 0 

+ Vậy có hai pt mp cần tìm như trên. 
	0.25
0.25

	+ Vì (Q) cách đều A và B nên 
[image: image31.wmf]AB
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 có giá song song hoặc chứa trong mp(Q) hoặc mp(Q) đi qua trung điểm I của đoạn AB.

+ Trường hợp 1: 
[image: image32.wmf]AB
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 có giá song song hoặc chứa trong mp(Q).

Ta có: 
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 = (2; -2; 0)
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= (-1; -3;1)

Suy ra VTPT của (Q): 
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= (-2;-2;-8)

Tìm được pt mp(Q): x + y +4z -9 = 0
	0.25
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	Ghi chú: Nếu HS có cách giải khác nhưng vẫn đúng thì thầy cô giáo chấm bài căn cứ vào thang điểm của hướng dẫn chấm cho điểm tối đa phần đó. /. 
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